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BÀI HỌC SỐ 15: 
Thực trạng giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non hiện nay tại Việt Nam và Ôn tập
Giảng viên: Th.S Nguyễn Thiều Dạ Hương, Khoa Các Khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội.
1. Nội dung:
Tìm hiểu về thực trạng giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non hiện nay tại Việt Nam
2. Mục tiêu:
Giúp học viên có được những hiểu biết về thực trạng giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non hiện nay tại Việt Nam
3. Tài liệu tham khảo: 
 Lương Thị Bình, Phan Lan Anh (2007), Tổ chức hoạt động giáo dục tình cảm- xã hội cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp chủ đề, NXB Giáo dục; 
Chu Thị Hồng Nhung và cộng sự (2018). Nghiên cứu kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo. Mã số: B2016-VKG-05. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam



NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Mời xem video 1 Hoạt động mời nước - Lãnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
https://www.youtube.com/watch?v=ooGWwAPYXjE
Theo Chu Thị Hồng Nhung và cộng sự (2018). Nghiên cứu kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo. Mã số: B2016-VKG-05. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam kết hợp nghiên cứu của Lương Thị Bình, Phan Lan Anh (2007), Tổ chức hoạt động giáo dục tình cảm- xã hội cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp chủ đề, NXB Giáo dục;

1. Tổ chức khảo sát thực trạng
[bookmark: _Toc521481461]Mục tiêu khảo sát
	Tìm hiểu thực trạng đặc điểm KNXH và thực trạng môi trường xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển KNXH của trẻ mẫu giáo.
[bookmark: _Toc521481462]Đối tượng, quy mô và thời gian khảo sát thực trạng
Đối tượng khảo sát: 
- CBQL: 10 người
- GVMN: 175 GV mầm non ở 2 quận, huyện: huyện Hoài Đức và quận Ba Đình thành phố Hà Nội
- PH: 130 phụ huynh của quận Ba Đình và huyện Hoài Đức có con học tại các trường Mẫu giáo số 10; trường MN 1.6; trường MN Di Trạch; trường MN Yên Sở; PVS đối với cộng đồng, chính quyền xã đại diện cho các tổ chức tại huyện Hoài Đức và quận Ba Đình
- Khảo sát gián tiếp trẻ qua GV: 517 trẻ ở 3 độ tuổi mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo lớn
- Khảo sát trực tiếp trẻ 77 trẻ ở 3 độ tuổi mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo lớn. 
- Thống kê thông tin chung trẻ được đánh giá trực tiếp.
Tổng số trẻ được khảo sát trực tiếp là 77 trẻ trong đó có 26 trẻ mẫu giáo bé, 25 trẻ mẫu giáo nhỡ và 26 trẻ mẫu giáo lớn và có 43 trẻ trai và 34 trẻ gái. Như vậy cho thấy mẫu khảo sát đảm bảo sự phân bố đều giữa các độ tuổi, giới tính và khu vực. 
Thời gian điều tra: Tháng 4/2017 – 6/2017.
[bookmark: _Toc521481463]Phạm vi khảo sát
Chúng tôi tổ chức khảo sát tại: 4 trường mầm non của huyện Hoài Đức và quận Ba Đình thành phố Hà Nội. Trong đó Huyện Hoài Đức bao gồm trường mầm non Di Trạch và mầm non Yên Sở; Quận Ba Đình bao gồm trường mầm non 1/6 và trường mẫu giáo số 10. 
[bookmark: _Toc521481464]Nội dung khảo sát 
- Thực trạng KNXH của trẻ mẫu giáo.
- Thực trạng môi trường xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển KNXH của trẻ.
- Mối quan hệ KNXH của trẻ mẫu giáo và môi trường xã hội.
- Nghiên cứu trường hợp.
[bookmark: _Toc521481465]Phương pháp khảo sát
- Điều tra bằng phiếu đối với GVMN trường mầm non và cha mẹ trẻ 
- Sử dụng phương pháp phỏng vấn, tọa đàm với GV và ban giám hiệu trường MN, cha mẹ trẻ và cộng đồng về việc giáo dục KNXH. 
- Quan sát việc giáo dục KNXH cho trẻ mẫu giáo ở gia đình 
- Khảo sát trẻ trực tiếp tại trường MN thông qua bài tập khảo sát, khảo sát trẻ gián tiếp thông qua bảng kiểm dành cho GV và phụ huynh Đánh giá KNXH của trẻ 4 mức (mức 1 là mức thấp nhất và mức 4 là mức cao nhất).
	- Sử dụng phương pháp quan sát, dự giờ, xem xét bài soạn và kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục KNXH tại trường MN.
Mời xem video 2:  Hoạt dộng GD KNXH cho trẻ MG
https://www.youtube.com/watch?v=8R_lgDJ4Mgc&t=8s

[bookmark: _Toc521481466]2. Kết quả khảo sát thực trạng
[bookmark: _Toc521481467]Thực trạng KNXH của trẻ mẫu giáo
2.1. Đặc điểm nhận thức xã hội của trẻ mẫu giáo
Trẻ ở cả 3 độ tuổi đều có khả năng quan sát các hiện tượng xã hội xảy ra xung quanh trẻ. Tuy nhiên tính chủ động của trẻ MG nhỡ và MG lớn cao hơn trẻ MG bé. Trẻ MG bé đôi khi còn chưa hiểu câu hỏi và chỉ quan sát được một số dấu hiệu nổi bật của đối tượng, trẻ có những đánh giá về đối tượng tuy nhiên đôi lúc còn chưa theo bản chất. Trẻ MG nhỡ và MG lớn nêu được các dấu hiệu bản chất của hiện tượng xã hội, chỉ ra được các quy tắc xã hội cần tuân thủ và các hành vi xã hội cần thực hiện. Trẻ MG lớn có thể đưa ra những phán đoán đơn giản về diễn biến tiếp theo của các hành vi dựa trên cách phân tích các hiện tượng đã xảy ra. Ví dụ quan sát một cửa hàng bán bánh kẹo, Nam kể ra các bộ phận của cửa hàng và biết bộ phận nào làm công việc gì, các mặt hàng và người mua hàng cần phải thanh toán trước khi ra về. Nếu không thanh toán theo quy định thì sẽ bị xử lý....
Như vậy có thể thấy, nhìn chung trẻ mẫu giáo đã biết sử dụng các giác quan để quan sát các hiện tượng xã hội và bước đầu nêu được một vài dấu hiệu bản chất tuy nhiên chủ yếu thiên về các dấu hiệu nổi bật bên ngoài. Trẻ đôi khi còn bị nhầm lẫn giữa các hiện tượng, sự kiện. Trẻ đã biết kể lại, mô tả lại những sự kiện, đối tượng đã được nhìn thấy và chứng kiến. Trẻ còn yếu trong việc sử dụng đa dạng các giác quan để quan sát các hiện tượng xã hội, phân tích lựa chọn các dấu hiệu bản chất của sự vật hiện tượng trong khi quan sát. Khả năng phán đoán diễn biến tiếp theo của các hành vi, các sự kiện còn nhiều hạn chế. Trẻ chỉ dừng lại ở những phán đoán đơn giản.
+ Kĩ năng áp dụng tri thức nhờ quan sát xã hội: 
Trẻ có khả năng vận dụng tri thức về đối tượng hoặc sự kiện sau khi quan sát trong bối cảnh quen thuộc Tuy nhiên khả năng này ở trẻ mẫu giáo còn chưa linh hoạt. Ở trẻ MG bé trong quá trình thu thập các thông tin về đối tượng phải nhờ đến sự hướng dẫn của cô và người lớn. Trẻ MG nhỡ còn lúng túng trong việc vận dụng tri thức về đối tượng trong các tình huống cụ thể. Ở trẻ MG lớn có tính chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng các tri thức về đối tượng và đưa ra được những cách giải quyết, xử lý tình huống phù hợp. Ví dụ: An đưa ra một số nhận xét về bạn trong khi chơi và giải thích tại sao các bạn thích vì phù hợp với các bạn nữ, vì khi chơi bạn ấy cảm thấy thoải mái, từ đó biết đề xuất với GV về những trò chơi tiếp theo có thể tổ chức trong hoạt động vui chơi và chắc chắn các bạn sẽ rất thích tham gia; Trẻ nhìn thấy bạn nhặt rác, nhìn thấy bạn xếp các khối gỗ thành các đồ vật khác nhau trẻ cũng có thể làm theo. 
+ Kĩ năng đánh giá các hiện tượng xã hội: 
Đa số trẻ nêu được những nhận xét đơn giản về những điều trẻ nghe, nhìn thấy, tuy nhiên mức độ chính xác tăng dần theo lứa tuổi. Mặt khác đa số trẻ đã biết những sự kiện, việc làm, hành động đó là đúng hay là sai, nên làm hay không nên làm, nhưng chỉ đánh giá được những biểu hiện riêng lẻ, bề ngoài, còn chưa biết nhận định về bản chất bên trong, ẩn dưới những sự kiện, hiện tượng xã hội đó đặc biệt ở trẻ MG bé. Ví dụ: Trẻ nhìn thấy một bạn đỡ bạn khác bị ngã đứng dậy và trẻ thường đưa ra nhận xét bạn ấy làm đúng, làm tốt mà chưa biết đánh giá đó là một việc làm tốt, việc làm đó thể hiện sự quan tâm giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Ở trẻ MG bé mới chỉ đưa ra được một số bình luận, nhận xét về đối tượng quan sát nhưng chưa đầy đủ, chưa biết giải thích lí do. Đối với trẻ MG nhỡ và MG lớn đã có thể đưa ra các nhận định về bản chất của các hiện tượng như: Con thấy việc làm của anh thanh niên không đúng theo quy định, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh; Không nên tranh giành đồ chơi của bạn vì đó là hành động không tốt sẽ làm cho bạn buồn, cô giáo buồn; Việc bạn Huy giúp bạn Hòa làm việc thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ của bạn Huy. Đó là một việc cần phải làm nếu ai cần sự giúp đỡ mà mình có thể giúp đỡ. Nếu là con thì con cũng sẽ làm. 
- Để so sánh theo khu vực, nhóm NCtiến hành thống kê và kết quả như sau: 
[bookmark: _Toc517350228]Bảng 6. Kết quả thống kê nhóm KN nhận thức XH theo khu vực 
	Kĩ năng
	Mức độ
	Nội thành
	Ngoại thành
	Chung

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	Quan sát
	Mức 1
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0

	
	Mức 2
	8
	23.5
	9
	20.9
	17
	22.1

	
	Mức 3
	24
	70.6
	27
	62.8
	51
	66.2

	
	Mức 4
	2
	5.9
	7
	16.3
	9
	11.7

	Áp dụng tri thức
	Mức 1
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0

	
	Mức 2
	15
	44.1
	11
	25.6
	26
	33.8

	
	Mức 3
	18
	52.9
	24
	55.8
	42
	54.5

	
	Mức 4
	1
	2.9
	8
	18.6
	9
	11.7

	Đánh giá
	Mức 1
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0

	
	Mức 2
	10
	29.4
	13
	30.2
	23
	29.9

	
	Mức 3
	23
	67.6
	23
	53.5
	46
	59.7

	
	Mức 4
	1
	2.9
	7
	16.3
	8
	10.4

	Chung
	Mức 1
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0

	
	Mức 2
	33
	32.3
	33
	25.6
	66
		8.6




	
	Mức 3
	65
	63.7
	74
	57.4
	139
	60.13

	
	Mức 4
	4
	4.0
	22
	17.0
	26
	11.27



Nhìn vào bảng  cho thấy: 
- Ở nhóm KN này trẻ chủ yếu tập trung ở mức độ 3 và một số ít ở mức độ 2 và mức độ 4.
- KN quan sát: trẻ ở ngoại thành có các kĩ năng nhận thức XH đạt mức 4 cao hơn trẻ nội thành. Kĩ năng quan sát XH: nội thành 5,9%, ngoại thành 16,3%, Kĩ năng áp dụng tri thức: nội thành 2,9%, ngoại thành 18,6%, Kĩ năng Đánh giá: nội thành 2,9%, ngoại thành 16,3%. 
- Nhìn chung trẻ ở cả hai khu vực có khả năng quan sát, áp dụng tri thức nhờ quan sát và đánh giá các hiện tượng xã hội. Tuy nhiên ở khu vực ngoại thành nhiều trẻ đã thực hiện đầy đủ các thao tác của các kĩ năng, đảm bảo trình tự thực hiện các thao tác phù hợp với nhiệm vụ cụ thể, hợp lý và phù hợp trong việc phân chia thời gian và nhịp độ thực hiện. Trẻ tự thực hiện các thao tác đúng chuẩn, đảm bảo thời gian, không có thao tác thừa. Trình tự thực hiện thao tác của trẻ được thay đổi linh hoạt theo tình huống và hoàn cảnh. Trẻ đạt được mục tiêu đề ra. Nhiều trẻ ở khu vực nội thành trong quá trình thực hiện các kĩ năng còn chưa hợp lý, chưa linh hoạt, chưa đạt mục tiêu đề ra. 
- Để so sánh sự khác biệt về giới tính, nhóm NCtiến hành so sánh và kết quả như sau: 
[bookmark: _Toc517350229]Bảng /7. Mức độ nhóm KN nhận thức XH theo giới 
	Kĩ năng
	Mức độ
	Trai
	Gái
	Chung

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	Quan sát
	Mức 1
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0

	
	Mức 2
	10
	23.3
	7
	20.6
	17
	22.1

	
	Mức 3
	26
	60.5
	25
	73.5
	51
	66.2

	
	Mức 4
	7
	16.3
	2
	5.9
	9
	11.7

	Áp dụng tri thức
	Mức 1
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0

	
	Mức 2
	14
	32.6
	12
	35.3
	26
	33.8

	
	Mức 3
	24
	55.8
	18
	52.9
	42
	54.5

	
	Mức 4
	5
	11.6
	4
	11.8
	9
	11.7

	Đánh giá
	Mức 1
	0
	0.0
	0
	0.0
	0
	0.0

	
	Mức 2
	14
	32.6
	9
	26.5
	23
	29.9

	
	Mức 3
	24
	55.8
	22
	64.7
	46
	59.7

	
	Mức 4
	5
	11.6
	3
	8.8
	8
	10.4



Nhìn vào bảng và biểu đồ cho thấy, ở nhóm KN này trẻ trai có sự nổi trội hơn trẻ gái và có nhiều trẻ đạt mức 4 hơn trẻ gái. Ở kĩ năng quan sát, trẻ trai quan sát tốt hơn (mức độ 4 của trẻ trai: 16,3%, trẻ gái: 5,9 %). Trên thực tế cho thấy trẻ trai thường quan sát kĩ và quan sát các chi tiết cụ thể và mô tả được chính xác hầu hết các đặc điểm của các sự vật hiện tượng. Còn trẻ gái thường mô tả thiếu các chi tiết và nhận xét về đối tượng quan sát đôi khi còn chưa chính xác. Tuy nhiên ở KN áp dụng tri thức và đánh giá, trẻ gái có sự nổi trội hơn, thành thạo hơn trong việc giải quyết các tình huống và bước đầu chỉ ra được nguyên nhân của các hiện tượng đã xẩy ra. . Đặc điểm kĩ năng ứng xử và giao tiếp xã hội 
- Đặc điểm nhóm KN ứng xử và giao tiếp xã hội theo độ tuổi

	
[bookmark: _Toc517350261]Biểu đồ 2. 3. Mức độ nhóm KN ứng xử và giao tiếp xã hội theo độ tuổi
Nhìn vào biểu đồ 2.3 cho thấy: 
- Vẫn còn nhiều trẻ ở mức độ 2 ở cả ba độ tuổi, trong đó trẻ mẫu giáo bé chiếm tỉ lệ cao nhất chiếm 44.9% trẻ mẫu giáo nhỡ mức độ 2 chiếm 41.3%, trẻ mẫu giáo lớn chiếm 21.8%
- Trẻ chủ yếu tập trung đạt ở mức 3 chiếm khoảng từ 50% đến 60%. Mức 4 rất ít trẻ đạt được tập trung nhiều ở trẻ mẫu giáo lớn chiếm 20.5%, rất ít ở mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo bé. 
- Nhóm KN ứng xử và giao tiếp xã hội có sự phát triển đáng kể theo lứa tuổi: số lượng trẻ ở mức 2 giảm dần theo lứa tuổi từ bé đến MGL. Đặc biệt số trẻ có mức độ 4 chiếm một tỉ lệ đáng ghi nhận ở lứa tuổi MGL, đánh giá một sự trưởng thành trong ứng xử và giao tiếp xã hội của trẻ. Sự khác biệt giữa MGB và MGL là đáng kể.
- Qua khảo sát trẻ thông qua các bài tập kết hợp với quan sát trẻ, nhóm NCnhận thấy: Nhóm KN ứng xử và giao tiếp xã hội có sự khác biệt giữa các độ tuổi ở từng KN: 
+ Kĩ năng bày tỏ ý kiến với người khác: 
Trẻ MG đã bước đầu sử dụng được các yếu tố ngôn ngữ và phi ngôn ngữ với bạn và người thân. Trẻ 3-4 tuổi còn nhút nhát chưa mạnh dạn như trẻ 5 tuổi, trẻ chưa biết cách thể hiện ý kiến của bản thân một cách rõ ràng, ngôn ngữ của trẻ còn chưa phong phú. Ở trẻ MG nhỡ và MG lớn việc sử dụng ngôn ngữ và cách biểu đạt ý kiến của mình linh hoạt hơn. Trẻ đã nêu được những suy nghĩ của bản thân và biết bảo vệ suy nghĩ đó. tuy nhiên không phải trong tình huống nào trẻ cũng đưa được ra ý kiến phù hợp. Đối với những tình huống mới trẻ thường ấp úng và thường không biết bày tỏ. Ví dụ: Nếu bạn ốm thì con nghĩ bạn phải uống thuốc, nằm nghỉ và mọi người xung quanh phải giúp đỡ bạn. Nếu uống thuốc mà bạn không đỡ thì phải đi khám bác sĩ.
+ Kĩ năng bày tỏ cảm xúc:
Trẻ MG đã bước đầu nhận biết được những cảm xúc của mọi người xung quanh và biết biểu lộ một số cảm xúc ra bên ngoài như vui, buồn, tức giận chủ yếu qua nét mắt. Trẻ đã biết bày tỏ sự đồng ý hay không đồng ý. Một số trẻ diễn tả bằng lời nói, một số trẻ thể hiện thái độ không đồng tình bằng sự ngúng nguẩy hoặc quay đi. Tuy nhiên những cảm xúc trẻ thể hiện ra bên ngoài còn rất hạn chế. Trẻ thường rất ít bày tỏ cảm xúc và biểu cảm bằng nét mặt và cử chỉ chỉ trừ những trường hợp trẻ quá vui mừng hoặc quá buồn mới thể hiện rõ. Đối với những tình huống mới, đối tượng mới trẻ thường rụt rè khi bày tỏ cảm xúc. Ở kĩ năng này có đôi lúc trẻ MG bé thể hiện tốt hơn trẻ MG lớn vì trẻ bé có sự hồn nhiên, vô tư không bị suy nghĩ và mọi người chi phối nhiều. Ví dụ như: Khi trẻ thích thú trẻ thường nhảy cẵng lên hoặc chạy đến ôm cô và bạn. Ở trẻ MG nhỡ và lớn bước đầu đã hiểu những điều làm cho người khác cảm thấy vui vẻ, buồn, giận dữ hoặc sợ hãi. Trẻ tự tìm hiểu những điều làm người khác cảm thấy ngạc nhiên hoặc bối rối. Ví dụ: Mai Lan nhìn thấy cô buồn thì chạy lên hỏi cô vì sao cô buồn? Cô không trả lời, Mai Lan nghĩ một lúc rồi chạy ra chỗ bạn Nam và Lòng nói hai bạn không nghe lời cô, tranh giành nhau đồ chơi làm cô buồn đấy. Bạn đến xin lỗi cô đi. 
	+ Kĩ năng định hướng hành vi giao tiếp trong hoàn cảnh xã hội cụ thể khác nhau: 
Khả năng này được thể hiện chưa tốt ở trẻ mẫu giáo chủ yếu được thể hiện trong những tình huống và hoàn cảnh quen thuộc. Trẻ MG bé hầu như không có kĩ năng này thỉnh thoảng trẻ nêu được vấn đề khởi đầu cho cuộc thoại cụ thể. Trong các cuộc hội thoại với bạn và những người gần gũi xung quanh, trẻ có khả năng nêu được vấn đề, khởi đầu cho cuộc hội thoại và bước đầu biết xác định mục đích của cuộc hội thoại (Tớ nghĩ chơi trò trốn tìm sẽ vui hơn. Tớ trốn, cậu tìm nhé. Nhớ nhắm mắt thật chặt đấy). Còn đối với trẻ MG bé trẻ tự ý đổi sang trò chơi khác mà không cần thỏa thuận với các bạn. Đối với những người lạ trẻ thường không xác định được nên bắt đầu như thế nào và cần phải làm gì.
- Để so sánh theo khu vực, nhóm NCtiến hành thống kê và thu được kết quả sau: 
Nhìn vào bảng 2.11 và biểu đồ 2.5 cho thấy: 
Qua khảo sát trẻ thông qua các bài tập kết hợp với quan sát trẻ, nhóm NCnhận thấy: Nhóm KN thích ứng xã hội có sự khác biệt giữa các độ tuổi ở từng KN:
+ Kĩ năng thu xếp ổn định di chuyển nơi sinh hoạt: 
Trẻ MG có khả năng lắng nghe và tiếp nhận một số quy định chung ở địa điểm mới và thay đổi một số hành vi sinh hoạt cá nhân phù hợp với nơi mới. Trẻ MG bé và trẻ MG nhỡ còn e ngại, rụt rè khi đến nơi mới và đôi khi cần sự trợ giúp của cô. Trẻ MG lớn chủ động hơn trong quá trình thiết lập các mối quan hệ ở nơi mới. Tuy nhiên bên cạnh đó một số trẻ còn thể hiện sự rụt rè, e ngại. Một vài trẻ biết tìm kiếm sự giúp đỡ của cô giáo khi gặp khó khăn tuy nhiên tính chủ động của trẻ còn kém. Ví dụ trong bài tập khảo sát cho trẻ sang lớp khác chơi, một số trẻ nhút nhát chỉ đứng nhìn các em hoặc các bạn đang chơi. Một lúc lâu sau mới rón rén ngồi chơi ở một chỗ và rất ít khi trò truyện và bàn bạc với trẻ khác. Một số khác chỉ đứng nhìn các bạn. Bên cạnh đó có một số trẻ mạnh dạn, hòa đồng và chơi với các bạn khác. Trong trường hợp cần hỗ trợ thì trẻ gọi cô giáo hoặc các bạn khác trong nhóm đến giúp. 
+ Kĩ năng điều chỉnh cuộc sống cá nhân phù hợp với hoàn cảnh xã hội thay đổi: 
Khả năng này của trẻ còn chưa thể hiện tốt. Ở những nơi mới trẻ đã bước đầu biết thiết lập một vài quan hệ xã hội mới phù hợp với sự thay đổi của hoàn cảnh, biết thay đổi một số hành vi ứng xử phù hợp. Trẻ MG bé gặp khó khăn khi thiết lập các mối quan hệ mới, trẻ thường tỏ ra rụt rè, không tự nhiên. Trẻ MG nhỡ và lớn linh hoạt hơn khi thiết lập các mối quan hệ. Khi chơi và hoạt động với các bạn khác trẻ đã biết trò truyện và thảo luận với các bạn. Tuy nhiên rất khó để thiết lập được nhiều mối quan hệ cùng một lúc. Trẻ thường chỉ thiết lập được mối quan hệ với các bạn cùng nhóm trong quá trình hoạt động. Trẻ ít có khả năng chấp nhận với những sự khác biệt, với sự thay đổi trong hoàn cảnh mới. Trẻ thường vẫn giữ thói quen và hoạt động của mình. Có một số bạn có khả năng nổi trội thường tập trung nhiều ở trẻ MG lớn. Trường hợp bạn Nam - MG lớn thể hiện rất tốt khả năng này. Khi sang lớp khác, Nam tạo ra nhóm chơi mới và phân công các bạn cùng chơi với mình, một số bạn không thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, Nam thường nhắc nhở các bạn. Trong quá trình chơi Nam vui vẻ nói chuyện và giúp đỡ các bạn xung quanh. 
+ Kĩ năng tổ chức và tham gia hoạt động: Đây là kĩ năng trẻ thể hiện tốt nhất. Có sự phát triển theo các độ tuổi: 
Trẻ MG có khả năng tham gia được một số hoạt động khi đến nơi mới khi được cô giáo chỉ định hoặc định hướng. Trẻ MG bé dừng lại ở việc tham gia chơi và hoạt động với bạn, chấp nhận sự phân công. Tuy nhiên tính chủ động của trẻ còn hạn chế, Khi gặp hoạt động mới nếu trẻ không được yêu cầu, đề nghị thì trẻ sẽ không tham gia hoặc không tự nghĩ ra hoạt động khác để tham gia. Ở trẻ MG nhỡ và MG lớn đã biết cùng bạn thảo luận luật chơi, nhiệm vụ chơi, vai chơi và đưa ra những dự kiến nội dung chơi. Trẻ MG lớn linh hoạt hơn trong quá trình tổ chức và tham gia hoạt động. Ở trẻ có tính chủ động hơn. Ví dụ trồng cây, chăm sóc cây ở một địa điểm mới, Hà cùng bàn bạc với các bạn và phân công các bạn mỗi người một việc. Các bạn khác tuân thủ theo sự phân công của Hà. 
	+ Kĩ năng giải quyết vấn đề: 
Trẻ MG có khả năng nhận ra và nêu được vấn đề khó khăn khi di chuyển đến nơi mới và đã bước đầu biết được một số cách thức giải quyết vấn đề, tuy nhiên ở một số tình huống và hoàn cảnh thì khả năng này chưa được thể hiện và tính chủ động của trẻ chưa cao. Khả năng giải quyết vấn đề của trẻ còn mang tính bị động mà ít có tính chủ động và linh hoạt. Trẻ MG bé đưa ra một số cách thức đơn giản để giải quyết vấn đề như gọi cô, gọi bạn. Trẻ MG nhỡ và lớn đã tự mình đưa ra cách giải quyết các vấn đề tuy nhiên đôi lúc còn chưa biết cách xử lý linh hoạt các tình huống xảy ra. 
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	Kĩ năng
	Lớp MGB
	Lớp MGN
	Lớp MGL
	Chung

	
	Mean
	SD
	Mean
	SD
	Mean
	SD
	Mean
	SD

	Nhóm KN nhận thức xã hội
	5.12
	1.89
	5.64
	1.35
	5.84
	1.17
	5.53
	1.51

	Nhóm KN ứng xử và giao tiếp xã hội
	5.06
	1.73
	5.28
	1.66
	5.51
	1.41
	5.28
	1.58

	Nhóm KN thích ứng xã hội
	7.06
	2.30
	7.32
	1.74
	8.23
	2.49
	7.54
	2.21

	Tổng các nhóm KN
	17.24
	5.49
	17.24
	4.31
	19.58
	4.75
	18.02
	4.84


Nhìn vào bảng 2.14, 2.15 và biểu đồ 2.7 cho thấy: 
- Nhóm KN trẻ đạt cao nhất là nhóm KN thích ứng xã hội, nhóm KN trẻ đạt thấp nhất là nhóm KN ứng xử và giao tiếp xã hội. 
- Có sự chênh lệch và khác biệt giữa các độ tuổi, trẻ ở MG lớn phát triển hơn hẳn so với trẻ MG bé và nhỡ. 
Trong ba nhóm KN thì nhóm KN thích ứng xã hội của trẻ được thể hiện tốt nhất. Nhóm KN ứng xử và giao tiếp xã hội trẻ thể hiện kém nhất. Thực tế cho thấy việc thể hiện cảm xúc của bản thân ở trẻ chưa được tốt, các phản ứng của trẻ với mọi người xung quanh còn nhiều hạn chế, thông thường khi giao tiếp với người khác trẻ chỉ tập trung được ít thời gian. Trẻ chỉ chủ động giao tiếp đối với những đối tượng quen thuộc còn những đối tượng không quen, người lạ trẻ không biết cách khởi đầu cho cuộc trò chuyện. 
Qua khảo sát trực tiếp nhóm NCnhận thấy, trẻ ở các khu vực ngoại thành được rèn luyện các kĩ năng xã hội tốt hơn, các kĩ năng của trẻ thành thạo và linh hoạt hơn trẻ ở khu vực nội thành. Ban đầu khi gặp người lạ, trẻ còn hơi nhút nhát, e dè tuy nhiên sau khi trẻ tiếp xúc và trò chuyện thì trẻ tỏ ra cởi mở, dễ hòa đồng với mọi người xung quanh. 
Ở nhóm kĩ năng nhận thức xã hội trẻ ở cả hai nhóm đều có biểu hiện tương đương nhau. 
Ở nhóm KN ứng xử và giao tiếp xã hội, trẻ ở ngoại thành cao hơn hẳn trẻ ở khu vực nội thành. Cảm xúc của trẻ ở khu vực ngoại thành được thể hiện tự nhiên, trẻ dễ nắm bắt được cảm xúc của người khác hơn trẻ nội thành. Trẻ ở khu vực nội thành thì tỏ ra tự tin trong giao tiếp, tuy nhiên trong các tình huống khác nhau trẻ thường không bày tỏ thái độ, cảm xúc và thường bỏ đi, không duy trì, trẻ chưa chủ động yêu cầu người khác giúp đỡ khi cần, các hướng giải quyết của trẻ còn hạn chế, chủ yếu là cho bản thân trẻ.
Ở nhóm KN thích ứng xã hội là nhóm KN cao nhất so với hai nhóm KN nhận thức xã hội, nhóm KN ứng xử và giao tiếp xã hội. Trẻ ở khu vực ngoại thành cao hơn hẳn trẻ ở khu vực nội thành. Trẻ ở khu vực ngoại thành tỏ ra rất tự tin khi tiếp xúc với bạn mới, người lạ. Trẻ chủ động tạo nhóm bạn bè và chủ động mời bạn cùng chơi, còn trẻ nội thành còn e dè trong các mối quan hệ này. Chỉ khi cô giáo gợi ý, hướng dẫn thì trẻ nội thành mới thực hiện. Trong môi trường mới, trẻ ngoại thành thường thích ứng tốt hơn trẻ nội thành. Khi tham gia vào các hoạt động thì cả trẻ ngoại thành và nội thành có đểu có khả năng tham gia và phối hợp với bạn và mọi người xung quanh. Kĩ năng giải quyết vấn đề của trẻ khu vực ngoại thành tốt và cách giải quyết rất linh hoạt, trẻ ở khu vực nội thành cách giải quyết còn chưa nhanh, chưa chủ động đưa ra phương án giải quyết vấn đề. 
* Kết quả khảo sát khẳng định: 
- Mức độ thực hiện các kĩ năng của trẻ ở các độ tuổi chưa cao tập trung nhiều ở mức độ 3, ít trẻ đạt mức độ 4 và vẫn còn nhiều trẻ ở mức độ 2. 
- Trong ba nhóm KN, nhóm KN nhận thức xã hội trẻ thực hiện tương đối tốt, tuy nhiên các kĩ năng mới chỉ ở mức 3 là nhiều, mức 4 thấp. Nhóm KN ứng xử và giao tiếp xã hội trẻ đạt ở mức thấp nhất so với hai nhóm KN nhận thức xã hội và thích ứng xã hội. Nhóm KN thích ứng xã hội nhiều trẻ chỉ ở mức độ 2 nhưng nhiều trẻ ở mức độ 4 so với hai nhóm KN khác. Các nhóm KN của trẻ được thể hiện như sau: 
+ Nhóm KN nhận thức xã hội: Trẻ có khả năng quan sát các hiện tượng xã hội và bước đầu mô tả được những đặc điểm nổi bật về đối tượng tuy nhiên những nhận định, đánh giá của trẻ về đối tượng còn chưa chính xác, khả năng giải quyết một tình huống tương tự của trẻ còn chưa linh hoạt, nhiều khi trẻ cứng nhắc. Khi đánh giá các hiện tượng xã hội nhiều trẻ chưa nêu được nguyên nhân, hậu quả của sự việc đó. 
+ Nhóm KN ứng xử và giao tiếp xã hội: Trẻ đã có khả năng bày tỏ ý kiến với người khác bằng lời nói và cử chỉ phù hợp. Trẻ biết cách giao tiếp với người khác bằng các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Trong quá trình giao tiếp thể hiện sự tôn trọng người khác như lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác, chờ đến lượt. Khả năng bày tỏ cảm xúc của trẻ còn nhiều hạn chế. Trẻ biết được cảm xúc của bản thân và hiểu được ý nghĩa những biểu cảm trên khuôn mặt của người khác, hiểu được ý nghĩa của những hành vi, cử chỉ của người khác. Tuy nhiên trẻ hạn chế trong việc tìm ra lý do của các cảm xúc của người khác, cách bộc lộ cảm xúc của trẻ còn chưa tự nhiên. Trẻ bước đầu chủ động giao tiếp với người đối diện và biết khởi đầu cuộc trò chuyện với người khác, trẻ nhận thức được bối cảnh giao tiếp, nhận thức về khả năng giao tiếp của bản thân. Tuy nhiên cách phân tích và giải quyết vấn đề trong tình huống giao tiếp của trẻ còn nhiều hạn chế, trẻ còn lúng túng để đưa ra các hướng giải quyết vấn đề. 
+ Nhóm KN thích ứng xã hội: Trẻ có khả năng thiết lập các mối quan hệ mới như làm quen, kết bạn, tạo nhóm và tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ từ bạn bè, từ giáo viên, từ những thành viên khác trong cộng đồng và biết điều chỉnh hoạt động của bản thân. Tuy nhiên tính chủ động còn chưa cao, đặc biệt ở trẻ MG bé và MG nhỡ. Trẻ biết chơi hợp tác và thích ứng trong môi trường mới, tuy nhiên các mối quan hệ chơi của trẻ chưa phong phú, trẻ thường chỉ chơi với 1,2 bạn mới. Khả năng duy trì các nhóm chơi của trẻ còn nhiều hạn chế. Trẻ biết quan sát và nhận thức sự khác biệt trong hoàn cảnh xã hội, đánh giá mức độ điều chỉnh hiệu quả. Trẻ biết tham gia và phối hợp với bạn bè và người xung quanh, chơi vui vẻ với bạn và luôn tìm cách giải quyết vấn đề. 
- Trẻ ở các độ tuổi có sự chênh lệch về mức độ phát triển. Kết quả khảo sát cho thấy trẻ mẫu giáo lớn phát triển hơn so với trẻ mẫu giáo bé và nhỡ. Tuy nhiên sự chênh lệch giữa trẻ MG lớn và trẻ MG nhỡ không nhiều. Trong một số trường hợp nếu trẻ MG bé và MG nhỡ có các điều kiện thuận lợi trong môi trường xã hội thì trẻ sẽ có sự phát triển tốt hơn so với trẻ MG lớn không có điều kiện môi trường xã hội thuận lợi. 
- Giữa trẻ trai và trẻ gái có sự khác biệt, tuy nhiên sự khác biệt này không đáng kể và không có ý nghĩa thống kê. Mặc dù ở nhóm KN nhận thức xã hội, trẻ gái có sự phát triển hơn song đến nhóm KN thích ứng xã hội, trẻ trai phát triển cao hơn trẻ gái, trẻ có khả năng điều chỉnh cuộc sống và giải quyết vấn đề tốt hơn. 
- Giữa trẻ ở khu vực nội thành và trẻ ở khu vực ngoại thành có sự khác biệt và chênh lệch nhau và có ý nghĩa về mặt thống kê. Trẻ ở khu vực ngoại thành có khả năng thích ứng và giải quyết vấn đề tốt hơn ở khu vực nội thành. Trong quá trình tổ chức và tham gia các hoạt động, trẻ ở khu vực ngoại thành thường nhanh và dễ thích ứng hơn trẻ ở khu vực nội thành. 


Đánh giá chung về thực trạng kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo

Qua khảo sát, cho thấy thực trạng KNXH của trẻ mẫu giáo nhìn chung có những thành công, hạn chế và các nguyên nhân sau: 
Thành công 
- Về KNXH của trẻ MG: Trẻ bước đầu đã có KNXH, tuy nhiên KNXH của trẻ ở mức độ chưa cao (đạt ở mức 2 và 3), mức 4 rất ít trẻ đạt được. Trẻ đã thực hiện được tương đối đầy đủ các thao tác, đảm bảo trình tự thực hiện các thao tác phù hợp với nhiệm vụ đề ra. Kết quả của hoạt động trong một số tình huống và hoàn cảnh quen thuộc phù hợp với mục tiêu đề ra. 
- Thực trạng môi trường xã hội cho thấy gia đình, nhà trường và cộng đồng đã bước đầu quan tâm đến việc giáo dục KNXH cho trẻ và phát huy thế mạnh của mình trong các hoạt động giáo dục KNXH cho trẻ. 
. Hạn chế
- Về KNXH của trẻ mẫu giáo: 
+ Trẻ mới chỉ thể hiện được KNXH ở mức độ đơn giản trong hoàn cảnh quen thuộc. 
+ Trong quá trình thực hiện KNXH việc phân chia thời gian và nhịp độ đôi khi còn ngập ngừng, chưa dứt khoát, chưa đảm bảo thời gian, trẻ còn chưa chủ động thực hiện các KNXH và chưa linh hoạt trong mọi hoạt cảnh và tình huống. Kết quả của hoạt động đôi lúc còn chưa phù hợp với mục tiêu đề ra. KNXH của trẻ được thể hiện không thường xuyên. 
+ KNXH của trẻ thể hiện tốt hơn với bạn và mọi người gần gũi xung quanh. Với những người lạ và địa điểm không quen thuộc trẻ rất hạn chế trong việc biểu hiện KNXH, phải mất một khoảng thời gian tương đối dài để thích nghi. 
+ Các KNXH của trẻ ở khu vực ngoại thành cao hơn nội thành. Trẻ ở khu vực ngoại thành được rèn luyện các kĩ năng xã hội tốt hơn, các kĩ năng của trẻ thành thạo và tự nhiên hơn trẻ ở khu vực nội thành. 
+ KNXH của trẻ có xu hướng phát triển theo độ tuổi, độ tuổi càng cao thì KNXH của trẻ càng thể hiện tốt. 
+ KNXH phụ thuộc rất nhiều vào môi trường xã hội xung quanh trẻ. Trẻ có KNXH ở mức cao (mức 4) khi đảm bảo đầy đủ các yếu tố trong môi trường gia đình, nhà trường và xã hội. Nếu bị thiếu một trong các yếu tố đó thì trẻ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển KNXH của trẻ (KNXH của trẻ sẽ chỉ đạt mức 2 hoặc mức 3)
- Về môi trường xã hội và những ảnh hưởng của môi trường xã hội đến sự phát triển KNXH của trẻ mẫu giáo: 
+ Ở gia đình, PH chưa quan tâm đến sự phát triển KNXH cho trẻ, chưa tạo nhiều cơ hội cho trẻ được thực hành, luyện tập KNXH và mở rộng các mối quan của trẻ với mọi người xung quanh. Việc giáo dục KNXH của PH còn mang tính chủ quan và chưa có sự phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giúp trẻ phát triển KNXH. 
+ Có rất ít các hoạt động trong cộng đồng để giáo dục KNXH cho trẻ. Hiện nay, các hoạt động trong cộng đồng có sự tham gia của trẻ chỉ là những hoạt động nhằm tạo điều kiện cho trẻ được vui chơi là chính mà chưa giúp trẻ thấy được truyền thống văn hóa của địa phương, các mối quan hệ tốt đẹp của những người xung quanh trẻ từ đó là tấm gương để trẻ học hỏi và noi theo. Cộng đồng địa phương chưa tham gia nhiều với nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động để giáo dục KNXH cho trẻ đạt hiệu quả. Các hoạt động cộng đồng chưa thu hút sự tham gia của trẻ và của PH. 
+ Ở nhà trường, các hoạt động giáo dục KNXH chưa thực sự lôi cuốn trẻ. Mục tiêu của các hoạt động chủ yếu hướng vào thực hiện một nội dung hay một nhiệm vụ như kỉ niệm ngày của cô, của mẹ, tổ chức hoạt động vui chơi, thăm quan cho trẻ mà chưa chú trọng đến việc phát triển các KNXH cho trẻ. Mặt khác trong quá tổ chức các hoạt động cho trẻ, GV chưa biết khai thác thế mạnh của các hoạt động nhằm giáo dục KNXH cho trẻ. GV còn lúng túng và gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng các biện pháp và hình thức tổ chức để giáo dục KNXH cho trẻ. 
Nguyên nhân
- GV, CBQL và phụ huynh đã nhận thức được vai trò, ý nghĩa của KNXH trong đời sống của trẻ, tuy nhiên các đối tượng còn chưa nắm được đầy đủ về khái niệm KNXH và đặc điểm của KNXH nên trong giáo dục còn chưa chú trọng để phát triển đầy đủ các KNXH của trẻ mẫu giáo. 
- Giáo dục gia đình chưa chú trọng đến việc giáo dục KNXH cho trẻ. Đặc biệt PH chưa nắm được phương pháp và cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục KNXH cho trẻ đạt hiệu quả. 
- Trẻ ở khu vực ngoại thành sống trong cộng đồng quan hệ với mọi người xung quanh, quan hệ xóm giếng mở rộng hơn trẻ ở khu vực nội thành. Trẻ ở ở trong gia đình giúp đỡ bố mẹ được nhiều việc, nên tính tự lập của trẻ cao hơn trẻ ở khu vực nội thành. Vì vậy trẻ có điều kiện để rèn luyện KNXH và thể hiện KNXH trong các mối quan hệ với mọi người xung quanh. 
- Chương trình GDMN đã chú trọng đến giáo dục KNXH cho trẻ tuy nhiên các KNXH được đề cập đến chưa đầy đủ, chưa chú ý đến các KN như kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng đánh giá các sự kiện xã hội, kĩ năng tham gia hoạt động, tổ chức hoạt động và vận động các bạn tham gia….. Việc thực hiện chương trình GDMN để giáo dục KNXH của trẻ còn chưa thực sự hiệu quả. GV thường chỉ tích hợp trong các hoạt động để giáo dục KNXH cho trẻ mà ít chú ý tổ chức các hoạt động chuyên biệt để giáo dục KNXH cho trẻ. 
- Giáo viên và phụ huynh còn chủ quan trong việc đánh giá KNXH ở mức cao khác nhiều so với kết quả đánh giá trực tiếp nên chưa xác định được mức độ phát triển KNXH của trẻ để từ đó đưa ra nhiều tác động giáo dục để giáo dục KNXH của trẻ mẫu giáo. 
- Các văn bản chỉ đạo và các điều kiện thực hiện giáo dục KNXH cho trẻ còn chưa đảm bảo, thiếu các văn bản chỉ đạo và tài liệu hướng dẫn giáo viên giáo dục KNXH cho trẻ. Môi trường giáo dục nhà trường về vật chất và tinh thần còn chưa tạo điều kiện cho trẻ giúp trẻ trải nghiệm để phát triển KNXH cho trẻ. 
- Cộng đồng địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc phát triển KNXH cho trẻ, chưa nắm được cách thức tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục KNXH cho trẻ đạt hiệu quả

Mời xem video 3:
https://www.youtube.com/watch?v=NGg4f2ZL9d0&t=329s

Nội dung 2: Hướng dẫn làm bài thi kết thúc học phần
MG bé	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Bày tỏ ý kiến phù hợp	Bày tỏ cảm xúc phù hợp	Định hướng giao tiếp phù hợp	0	46.2	46.2	7.6	0	38.5	57.7	3.8	0	50	50	0	MG nhỡ	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Bày tỏ ý kiến phù hợp	Bày tỏ cảm xúc phù hợp	Định hướng giao tiếp phù hợp	0	36	56	8	0	44	44	12	0	44	52	4	MG lớn	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Bày tỏ ý kiến phù hợp	Bày tỏ cảm xúc phù hợp	Định hướng giao tiếp phù hợp	0	0	80.8	19.2	0	26.9	50	23.1	0	38.5	42.3	19.2	Chung	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Mức 1	Mức 2	Mức 3	Mức 4	Bày tỏ ý kiến phù hợp	Bày tỏ cảm xúc phù hợp	Định hướng giao tiếp phù hợp	0	27.3	61	11.7	0	36.4	50.6	13	0	44.2	48.1	7.7	